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I. ĐỌC VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Đọc thầm bà văn sau:        
Câu chuyện về các loài hoa
Một hôm, các loài hoa tranh cãi nhau về việc loài hoa nào được con người yêu quý nhất. Hoa hồng lên tiếng: “Tôi là loài hoa được con người yêu quý nhất vì tôi tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Người ta lấy tôi làm món quà ngọt ngào tặng nhau để khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.”
Hoa đào lên tiếng phản bác: “Tôi mới là loài hoa được yêu quý nhất. Ngày Tết, chẳng nhà nào có thể thiếu hoa đào. Tuy tôi chỉ nở vào mùa xuân nhưng đó là mở đầu của một năm, mang lại cho con người sự sung túc, may mắn.”
Hoa lan lên tiếng: “Các bạn nhầm rồi, các bạn hãy nhìn vào cách con người chăm chút chúng tôi đi. Những giò hoa lan được con người nâng niu, tưới tắm để cho ra những nhành hoa đẹp nhất, tượng trưng cho sự vương giả. Người chơi hoa lan cũng là những người tinh tế. Chúng tôi chính là loài hoa được yêu mến nhất.”
Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng. Chỉ có một nhành hoa dại là không dám cất lời, bởi nó hiểu thân phận nhỏ bé của mình. Nó không tượng trưng cho tình yêu, cho mùa xuân, cũng không phải sự vương giả, cao quý. Nó chỉ là một khóm hoa nhỏ bé, giản dị mọc ven đường…
Các loài hoa kéo đến nhờ con người giải đáp thắc mắc của chúng. Con người ôn tồn: “Mỗi loại hoa đều có một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng. Có loài hoa tượng trưng cho tài lộc, cho sự may mắn, có loài tượng trưng cho tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Ngay cả loài hoa dại cũng là biểu tượng cho nghị lực bởi chúng vươn lên từ nơi đất đai cằn cỗi, đầy sỏi đá. Dù không được loài người chăm chút, dù bị mưa nắng dập vùi, nhưng chúng vẫn kiêu hãnh vươn cao.”
Các loài hoa đều vui vẻ với câu trả lời của con người.
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập:
	Câu 1. Các loài hoa tranh cãi về chuyện gì? (0,5 điểm)
	a. Loài hoa nào đẹp nhất.
	b. Loài hoa nào được con người yêu quý nhất.
	c. Loài hoa nào tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhất.
	d. Loài hoa nào kiên cường nhất.
	Câu 2. Trong các loài hoa, loài nào không dám lên tiếng? (0,5 điểm)
	a. Hoa dại		b. Hoa hồng		c. Hoa đào		d. Hoa lan
	Câu 3. Vì sao con người cho rằng loài hoa dại vẫn được tôn vinh? (0,5 điểm)
	a. Vì chúng tượng trưng cho nghị lực vượt lên gian khó.
	b. Vì chúng tượng trưng cho tình yêu, cho sự khởi đầu hoàn hảo.
	c. Vì chúng tượng trưng cho mùa xuân, cho mùa đầu tiên của một năm.
	d. Vì chúng tượng trưng cho sự vương giả, giàu sang.
	Câu 4. Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì? ( 0,5 điểm)
....................................................................................................................................................................................
Câu 5 Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào: ( 0,5đ): “ Ngay cả loài hoa dại cũng là biểu tượng cho nghị lực bởi chúng vươn lên từ nơi đất đai cằn cỗi, đầy sỏi đá. Dù không được loài người chăm chút, dù bị mưa nắng dập vùi, nhưng chúng vẫn kiêu hãnh vươn cao.”
 	A. Lặp từ ngữ					B. Thay thế từ ngữ
	C. Dùng từ ngữ nối    				D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ 
	Câu 6 Tìm từ viết đúng chính tả (0,5đ):
	A. Găng tay vàng                  			B. Nhà giáo nhân dân
	C. Nghệ sĩ Ưu tú                    			D. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
	Câu 7. Dấu phẩy trong câu: “Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng” có tác dụng gì?  
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ 		B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
C. Ngăn cách các vế trong câu ghép
	Câu 8. Tìm một thành ngữ nói về lòng nhân ái. Đặt câu với thành ngữ đó. (1 điểm)
..................................................................................................................................................................
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